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 Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-BTP ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cục QLXLVPHC&TDTHPL tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2015/TT-BTP quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (dự thảo Thông tư). Cục QLXLVPHC&TDTHPL xin báo cáo Bộ trưởng, đồng chí Thứ trưởng phụ trách về một số vấn đề cơ bản của dự thảo Thông tư như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

Ngày 31/8/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BTP quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Thông tư số 10/2015/TT-BTP), gồm 02 mẫu Đề cương báo cáo và 10 mẫu Bảng tổng hợp số liệu. Thông tư số 10/2015/TT-BTP đã tạo cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện chế độ báo cáo về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật đầy đủ, thống nhất trong phạm vi cả nước.

Ngày 18/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), trong đó có sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thời điểm lấy số liệu (khoản 4 Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 31 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), thời hạn gửi báo cáo (khoản 2 Điều 27 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 32 và khoản 33 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) và một số nội dung yêu cầu báo cáo về xử lý vi phạm hành chính (khoản 2 và khoản 3 Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 31 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP). Vì vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung các quy định về thời điểm lấy số liệu, thời hạn gửi báo cáo và một số nội dung của báo cáo quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Thông tư số 10/2015/TT-BTP để bảo đảm sự phù hợp với các quy định sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, bảo đảm áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên phạm vi toàn quốc.
Ngày 24/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 559/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”. Trên cơ sở đó, ngày 20/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2604/QĐ-BTP phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (Quyết định số 2604/QĐ-BTP). Theo đó, Quyết định số 2604/QĐ-BTP xác định nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ là tiến hành rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý, đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, là hai trong số các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, do đó, các nội dung, báo cáo, biểu mẫu tổng hợp số liệu về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật cần được nghiên cứu, sửa đổi theo mục tiêu đã được xác định tại Quyết định số 2604/QĐ-BTP, bảo đảm tính thống nhất với chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp.

Qua gần ba năm triển khai thực hiện Thông tư số 10/2015/TT-BTP (từ ngày 15/10/2015 đến nay) đã cho thấy tính hiệu quả của hoạt động báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thực hiện Thông tư số 10/2015/TT-BTP cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập gây khó khăn cho việc tổng hợp số liệu và báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Từ các lý do nêu trên, việc nghiên cứu, soạn thảo và ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP là hết sức cần thiết. 
II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ

2.1. Mục tiêu

Việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP nhằm thực hiện các mục tiêu chủ yếu sau:
Thứ nhất, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Thứ hai, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành Thông tư số 10/2015/TT-BTP, phải kịp thời nâng cao hiệu quả quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Thứ ba, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 
2.2. Quan điểm chỉ đạo

Việc xây dựng dự thảo Thông tư dựa trên các quan điểm chỉ đạo sau đây:
Thứ nhất, nội dung sửa đổi, bổ sung phải bám sát, bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP và Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng Thông tư số 10/2015/TT-BTP. 
Thứ hai, sửa đổi các mẫu Đề cương Báo cáo và biểu mẫu tổng hợp số liệu theo hướng đơn giản hóa các biểu mẫu, lược bỏ những chỉ tiêu báo cáo trùng lặp, không cần thiết. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin phù hợp với thực tế, bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý thống nhất, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, SOẠN THẢO THÔNG TƯ 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, để tiến hành nghiên cứu, xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư số 10/2015/TT-BTP, ngày 23/4/2018, Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-QLXLVPHC &TDTHPL ban hành Kế hoạch xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Trên cơ sở đó, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã tổ chức việc nghiên cứu, thu thập tài liệu các tài liệu có liên quan, đồng thời hoàn thiện đề cương dự thảo Thông tư, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các hoạt động cần thiết cho công tác xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, cụ thể như sau:

1. Rà soát các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Thông tư số 14/2014/TT-BTP, Thông tư số 10/2015/TT-BTP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Ngày 04/4/2018, Bộ Tư pháp đã gửi Công văn số 1090/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL  đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương về việc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2015/TT-BTP.
3. Tổ chức các cuộc họp để thảo luận về việc xây dựng, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Thông tư. 
4. Xây dựng dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình, báo cáo đánh giá tác động của Thông tư.
5. Tổ chức xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách về dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư, các tài liệu trong hồ sơ soạn thảo Thông tư.

6. Gửi dự thảo lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương (Công văn số: ....). 
7. Đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong nhân dân (từ ngày ..../7/2018 đến ngày ..../9/2018).
8. Tổng hợp ý kiến góp ý, xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến Bộ, ngành, địa phương; xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo Thông tư.

9. Tổ chức họp báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách về nội dung dự thảo Thông tư sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương. 
10. Gửi dự thảo Thông tư đến Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để tổ chức thẩm định (Công văn số ...).
11. Ngày ..../..../2018, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định đối với dự thảo Thông tư và có Báo cáo kết quả thẩm định số ..../BC-VĐCXDPL ngày ..../..../2018. 
Trên cơ sở ý kiến tư vấn thẩm định, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư, giải trình các nội dung không tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ cho ý kiến, xem xét ban hành Thông tư.
IV. BỐ CỤC VÀ CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

4.1. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 08 điều, với các nội dung cụ thể như sau:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; 
- Điều 2. Các mẫu Đề cương báo cáo và biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo, bao gồm:

+ Phụ lục 1 - Mẫu Đề cương báo cáo và các biểu mẫu sử dụng để tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, gồm 02 biểu mẫu, mẫu số 1 và mẫu số 2.
+ Phụ lục 2 - Mẫu Đề cương báo cáo và các biểu mẫu sử dụng để tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, gồm 03 biểu mẫu, từ mẫu số 1 đến mẫu số 3.
- Điều 3. Kỳ báo cáo, thời điểm lấy số liệu và thời hạn gửi báo cáo;
- Điều 4. Hình thức báo cáo và phương thức gửi báo cáo;
- Điều 5. Nội dung báo cáo;

- Điều 6. Chỉnh lý, bổ sung báo cáo;

- Điều 7. Hiệu lực thi hành;

- Điều 8. Trách nhiệm thi hành.

4.2. Tên gọi của dự thảo Thông tư
Theo Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục QLXLVPHC&TDTHPL (ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-BTP ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) thì một trong các nhiệm vụ cụ thể năm 2018 của Cục QLXLVPHC&TDTHPL là “Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật”. Tuy nhiên, qua việc rà soát, đối chiếu với các văn bản liên quan, tổng hợp Báo cáo của các địa phương về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, cũng như qua quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, Cục QLXLVPHC&TDTHPL nhận thấy hầu hết các điều quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BTP (7/8 Điều) đều được sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “thay thế văn bản được áp dụng trong trường hợp toàn bộ hoặc phần lớn nội dung của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội”. Do vậy, Cục QLXLVPHC&TDTHPL thấy rằng việc xây dựng dự thảo Thông tư theo hướng thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP là phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật. Vì vậy, Cục đã xây dựng dự thảo Thông tư theo hướng Dự thảo Thông tư mới sẽ được ban hành để thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP. Do đó, tên gọi của dự thảo Thông tư là “Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật”. Tại dự thảo Thông tư (Điều 7) quy định rõ: Thông tư mới ban hành thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP.
4.3. Nội dung chủ yếu của dự thảo Thông tư

4.3.1. Về đối tượng áp dụng văn bản
Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật là 02 lĩnh vực công tác khác nhau, được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, do đó, đối tượng áp dụng chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và trong quản lý công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cũng khác nhau. Trên cơ sở đó, khoản 2 Điều 1 dự thảo Thông tư quy định cụ thể như sau: 
- Điểm a khoản 2 Điều 1 quy định về đối tượng áp dụng của chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Theo quy định của pháp luật hiện hành (Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành), trong số các cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm báo cáo về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chỉ có Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mà không phải tất cả các cơ quan thuộc Chính phủ đều có trách nhiệm báo cáo về công tác này. Do đó, điểm a khoản 2 Điều 1 quy định cụ thể đối tượng áp dụng của Thông tư.
- Điểm b khoản 2 Điều 1 quy định về đối tượng áp dụng của chế độ báo cáo trong quản lý công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Theo đó, đối tượng áp dụng là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, thống nhất với quy định về đối tượng áp dụng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.
Tại điểm a khoản 2 Điều 1 dự thảo Thông tư quy định cụ thể “các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc, gồm: cơ quan bảo hiểm xã hội, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Công an nhân dân, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng nhà nước, Thi hành án dân sự, cơ quan Thuế, cơ quan Thống kê, cơ quan Quản lý thị trường,  và các cơ quan khác thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc theo quy định của pháp luật” nhằm bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch của quy định, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hiện nay của các địa phương trong việc xác định cơ quan nào là cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc trong việc thực hiện chế độ báo cáo.
4.3.2. Các mẫu Đề cương báo cáo và các biểu mẫu để tổng hợp số liệu kèm theo
Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đơn giản hóa các biểu mẫu, lược bỏ những chỉ tiêu báo cáo trùng lặp, không cần thiết, rút gọn tối đa các thông tin trong mẫu Đề cương báo cáo và các biểu mẫu tổng hợp số liệu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật, giảm bớt gánh nặng hành chính cho cơ quan thực hiện, đồng thời, bảo đảm yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin phù hợp với thực tế, bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Điều 2 dự thảo Thông tư quy định như sau:
4.3.2.1. Phụ lục số 1 - Mẫu Đề cương báo cáo và các biểu mẫu sử dụng để tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
a) Mẫu Đề cương báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được chia làm 03 phần: (1) Phần 1 - Tình hình và kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (2) Phần 2 - Tình hình vi phạm hành chính và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (3) Phần 3 - Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị.
b) Biểu mẫu sử dụng để tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, gồm có:

- Mẫu số 1 là Bảng tổng hợp số liệu về xử phạt vi phạm hành chính.
- Mẫu số 2 là Bảng tổng hợp số liệu áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

Dự thảo Thông tư đã rút gọn hệ thống biểu mẫu tổng hợp số liệu về xử lý vi phạm hành chính quy định trong Thông tư hiện hành từ 05 biểu mẫu xuống còn 02 biểu mẫu trong dự thảo Thông tư mới.
4.3.2.2. Phụ lục số 2 - Mẫu Đề cương báo cáo và các biểu mẫu sử dụng để tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
a) Mẫu Đề cương báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được chia làm 03 phần: (1) Phần 1 - Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (2) Phần 2 - Kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (3) Phần 3 - Đề xuất, kiến nghị.
b) Biểu mẫu sử dụng để tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, gồm có:

- Mẫu số 1 là Bảng tổng hợp tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thuộc thẩm quyền. 
- Mẫu số 2 là Bảng tổng hợp tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật. 
- Mẫu số 3 là Bảng tổng hợp tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và cá nhân, tổ chức.
Dự thảo Thông tư đã rút gọn hệ thống biểu mẫu tổng hợp số liệu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong Thông tư hiện hành từ 05 biểu mẫu xuống còn 03 biểu mẫu trong dự thảo Thông tư mới.
V. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
1. Thời điểm lấy số liệu của Báo cáo

Theo tinh thần Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp thì Báo cáo thống kê định kỳ được lập hàng năm theo định kỳ 6 tháng và một năm, trong đó:

+ Kỳ báo cáo thống kê 6 tháng được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6 hàng năm, gồm số liệu thực tế (được lấy từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/5 hàng năm) và số liệu ước tính (được lấy từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6 hàng năm). 
+ Kỳ báo cáo thống kê năm được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm, bao gồm:

(1) Báo cáo năm (phục vụ tổng kết công tác tư pháp): Gồm số liệu thực tế (được lấy từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/11 hàng năm hoặc từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10 hàng năm tùy từng đối tượng) và số liệu ước tính (được lấy từ ngày 01/12 đến hết ngày 31/12 hàng năm hoặc từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12 hàng năm tùy từng đối tượng) trong kỳ báo cáo. 

(2) Báo cáo năm chính thức: Gồm toàn bộ số liệu thực tế được thực hiện trong kỳ báo cáo (được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm).
Trong khi đó, đối với chế độ báo cáo về xử lý vi phạm hành chính, theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 31 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) thì thời điểm lấy số liệu đối với báo cáo 06 tháng tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/6 hàng năm; đối với báo cáo hàng năm tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm và không quy định áp dụng về số liệu ước tính trong kỳ báo cáo. 
Đối với chế độ báo cáo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, theo quy định tại khoản 6 Điều 16 và khoản 5 Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP thì hàng năm, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong năm báo cáo trước ngày 15/10 hàng năm.
Như vậy, quy định của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 04/2016/TT-BTP chưa có sự thống nhất về thời điểm lấy số liệu cũng như loại số liệu trong các kỳ báo cáo. Hiện nay, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đang trong quá trình nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, dự kiến trình Chính phủ ban hành vào tháng 12 năm 2018. Do đó, nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, về thời điểm lấy số liệu báo cáo và loại số liệu trong các kỳ báo cáo, trước mắt, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đề xuất theo hướng vẫn quy định các nội dung này trong dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP phù hợp với quy định của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP hiện hành. Tuy nhiên, về lâu dài, để vừa bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa chế độ báo cáo trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật với hệ thống chế độ báo cáo trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi của Bộ Tư pháp, vừa bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đề xuất Bộ Tư pháp có báo cáo Chính phủ đề nghị sửa đổi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP trong thời gian sớm nhất. 
Đối với quy định về kỳ báo cáo trong quản lý công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thì quy định chung là thực hiện theo quy định của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật để bảo đảm phù hợp với điều kiện hiện nay trong bối cảnh Bộ Tư pháp đang tiến hành nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, ban hành dự thảo Nghị định quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.
2. Về thời điểm ban hành Thông tư
Theo tinh thần Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022” thì từ năm 2018 - 2019, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Theo đó, nội dung của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP sẽ có thay đổi liên quan đến công tác báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
Mặt khác, theo Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục QLXLVPHC &TDTHPL (ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-BTP ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) thì Cục QLXLVPHC&TDTHPL có nhiệm vụ xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Theo Kế hoạch thì Thông tư này sẽ được trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành vào tháng 9/2018 (theo Công văn số 181/QLXLVPHC&TDTHPL-CSDL ngày 04/4/2018 của Cục QLXLVPHC&TDTHPL). 
Như vậy, Thông tư thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP sẽ được trình Bộ trưởng ký ban hành vào tháng 9/2018 trong khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đang được xây dựng và dự kiến trình Chính phủ ký ban hành vào năm 2019, nội dung của Nghị định này có thể không thống nhất với Thông tư thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP và không bảo đảm về căn cứ pháp lý ban hành Thông tư. Tuy nhiên, thời điểm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP cũng chưa được xác định chắc chắn, trong khi đó, vướng mắc từ thực tiễn áp dụng Thông tư số 10/2015/TT-BTP đòi hỏi phải có sự sửa đổi, bổ sung kịp thời. Do đó, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đề xuất vẫn ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP. Tại điểm b khoản 2 Điều 3 dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP có quy định chung là thời điểm lấy số liệu của báo cáo được thực hiện theo quy định của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Trong thời gian Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP chưa được ban hành thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP có hiệu lực thì áp dụng theo quy định của Nghị định sửa đổi, bổ sung. Cục QLXLVPHC&TDTHPL báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.
Trong quá trình soạn thảo Thông tư, các ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết phải ban hành Thông tư, cũng như bố cục và các nội dung chủ yếu của Thông tư.
Trên đây là các nội dung chủ yếu về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật kính trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành Thông tư./.
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